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TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CỦA PHÒNG GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO (ĐÃ GỬI)
	Số TT
	Tên loại
văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	1
	QUYẾT ĐỊNH
	Số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003
	Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
	Hiệu lực sau 15 ngày


	

	2
	QUYẾT ĐỊNH
	Số: 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2004 
	VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 02/01/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜNG PHỔ THÔNG
	Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày

	

	3
	QUYẾT ĐỊNH
	Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006
	BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
	Hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
	

	4
	Chỉ thị
	Số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006
	Về việc Tăng cường công tác y tế trong các trường học
	Hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
	

	5
	Thông tư
	Số 14 /2007/TT-BTC ngày 08/3/2007
	Hướng dẫn sử dụng kinh phí  thực hiện công tác y tế trong các trường học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	

	6
	QUYẾT ĐỊNH
	Số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày  04 tháng 12 năm 2007
	BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC
	Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
	

	7
	QUYẾT ĐỊNH
	Số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 
	BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
	Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
	

	8
	Thông tư
	Số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011
	Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
	Từ ngày 23 tháng 5 năm 2011
	

	9
	Thông tư
	Số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012
	QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học

đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
	Kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2013
	

	10
	Thông tư
	Số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009
	Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
	Từ ngày 20 tháng 01 năm 2010
	

	11
	NGHỊ ĐỊNH
	Số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2014
	VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ


	Từ ngày 15 tháng 5 năm 2014
	

	12
	Thông tư
	Số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010
	BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
	Từ ngày 15 tháng 02 năm 2011
	

	13
	Thông tư
	Số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011
	BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
	Từ ngày 07 tháng 01 năm 2012
	

	14
	Thông tư
	Số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012
	Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
	Từ ngày 01 tháng 02 năm 2013
	

	15
	Thông tư
	Số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010
	Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
	Từ ngày 04  tháng 9 năm 2010
	

	16
	Thông tư
	Số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012
	Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
	Từ ngày 15  tháng 01 năm 2013
	

	17
	Thông tư
	Số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012
	Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
	Từ ngày 06 tháng 01 năm 2013
	

	18
	Quyết định
	Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015
	Về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	Sau 10 ngày kể từ ngày ký
	

	19
	NGHỊ ĐỊNH
	Số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012
	QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
	Từ ngày 01 tháng 6 năm 2012
	

	20
	Thông tư liên tịch
	Số 37/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012
	Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do 

hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
	Từ ngày 10 tháng 2 năm 2013
	

	21
	Thông tư liên tịch
	Số 42/2013/TTLT- BGDĐT -BLĐTBXH-BTC- ngày 31 tháng 12 năm 2013
	QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
	Từ ngày 05 tháng 3 năm 2014
	

	22
	Thông tư
	Số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012
	Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm 

	Từ ngày 01 tháng 7 năm 2012

	

	23
	Thông tư
	Số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012
	Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên

giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
	Từ ngày 27 tháng 8 năm 2012
	

	24
	Thông tư
	Số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015
	BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC
	Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015
	

	25
	QUYẾT ĐỊNH
	Số 1474/QĐ-TTg ngày  05 tháng 10 năm 2012
	Về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 

về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020
	Từ ngày ký ban hành
	

	
	Tổng cộng
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